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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY BẰNG ĐÔLA MỸ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN VÀ MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG ĐÔLA MỸ CỦA PHÁP NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23 tháng 5 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1989 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định lãi suất tiền gửi và cho vay bằng đôla Mỹ của Tổ chức tín dụng đối với pháp nhân và cá nhân như sau:

1. Mức lãi suất cho vay của Tổ chức tín dụng đối với pháp nhân và cá nhân tối đa là 7,5%/năm.

2. Mức lãi suất tiền gửi của pháp nhân tại các Tổ chức tín dụng:

- Tiền gửi không kỳ hạn tối đa là: 0,5%/năm

- Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 3%/năm

- Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là: 3,5%/năm.

Pháp nhân nói tại điều này bao gồm: Tổ chức kinh tế; cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang; Tổ chức chính trị; Tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 của Bộ luật dân sự.

Mức lãi suất quy định tại khoản 2 của điều này áp dụng cho tiền gửi bằng đôla Mỹ của pháp nhân mở tài khoản tại Tổ chức tín dụng, bao gồm: tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng, tài khoản tiền ký gửi để bảo đảm thanh toán, tài khoản tiền quản lý và giữ hộ, tài khoản tiền gửi của các tổ chức nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 1998, thay thế mức trần lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ quy định tại Mục 2.1, khoản 2, Điều 1 Quyết định 197/QĐ-NH1 ngày 28/6/1997 và các mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ tại Điều 2, Quyết định 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/01/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Đối với dư nợ vay bằng đôla Mỹ của pháp nhân, cá nhân đến cuối ngày 10 tháng 9 năm 1998 chuyển sang và hợp đồng tín dụng bằng đôla Mỹ đã ký kết từ ngày 10 tháng 9 năm 1998 trở về trước nhưng đến sau ngày 10/9/1998 mới phát tiền vay thì Tổ chức tín dụng và pháp nhân, cá nhân vay vốn thoả thuận để điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với quy định của pháp luật và mức trần lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ quy định tại các quyết định trước đây và Quyết định này của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Thống đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân, Chủ nhiệm Hợp tác xã tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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